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LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành sáng kiến này, trước hết, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vì hàng năm đã tổ chức cho giáo viên trong tỉnh viết sáng kiến, đề tài, giải pháp khoa học. Đây là cơ hội để giáo viên có thể bày tỏ, và chia sẻ những ý kiến riêng của mình về nội dung và phương pháp dạy học sao cho chất lượng của ngành giáo dục được nâng cao hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã có các hướng dẫn cụ thể về cấu trúc, nội dung, bố cục, hình thức trình bày sáng kiến, giải pháp khoa học, đề tài và các gợi ý về việc lựa chọn tên đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học làm cơ sở để chúng tôi căn cứ thực hiện sáng kiến này.

Thứ hai, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Hội đồng khoa học trường THPT Lạc Sơn vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành sáng kiến này.

Tiếp theo, chúng tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp trong Hội đồng sư phạm của nhà trường đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi hoàn thành sáng kiến này đạt kết quả tốt.

Cuối cùng, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các em học sinh trường THPT Lạc Sơn đã cộng tác tích cực để chúng tôi tiến hành điều tra, khảo sát, có căn cứ xác thực trong quá trình người viết thực hiện sáng kiến.

Lạc Sơn, ngày 20 tháng 05 năm 2019
                                                                                   Người viết 
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CHƯƠNG I

TỔNG QUAN

1. Cơ sở lý luận.
Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21-thế kỉ của tri thức và phát triển năng lực con người. Hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0…yêu cầu ngành giáo dục đổi mới căn bản và toàn diện về mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học… để đáp ứng việc đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với sự phát triển của đất nước. Bối cảnh đó đòi hỏi người lao động không chỉ giỏi về lí thuyết mà còn có năng lực thực hành, không chỉ có trình độ mà có khả năng ứng dụng những thành tựu của khoa học vào sản xuất, năng động sáng tạo và có khả năng thích ứng với nghề nghiệp….
Định hướng đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI: “Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…”. Thực tế giáo dục phổ thông hiện nay còn theo hướng tiếp cận nội dung, chú trọng trang bị kiến thức các môn phục vụ cho thi cử, chưa chú trọng đúng mức đến rèn luyện phương pháp tự học, thực hành và ứng dụng vào thực tiễn cho học sinh, chưa chú trọng phát triển các năng lực cần thiết trong xã hội hiện đại, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.. trong quá trình dạy học các môn học.
Trước yêu cầu đó thì cùng với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa thì cũng phải đổi mới phương pháp dạy học. Việc dạy học suy cho cùng cũng là trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức, kĩ năng để các em có thể thích ứng với những hoàn cảnh trong tương lai, để lập thân lập nghiệp. Như vậy thì thay cho việc dạy học sinh mộ lượng lớn kiến thức lý thuyết ta hãy dạy cho học sinh cách huy động có hiệu quả các kiến thức đó để giải quyết các tình huống xuất hiện và nếu có thể là đối mặt với những kho khăn bất ngờ có thể xảy ra. Nói cách khác dạy cho học sinh cách vận dụng những tri thức đã lĩnh hội vào thực tiễn cuộc sống, hình thành năng lực cho mỗi cá nhân học sinh.
Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm có nhiều ứng dụng, có vai trò quan trọng trong đời sống và nền kinh tế hiện nay. Môn học hình thành cho học sinh kĩ năng thao tác với hóa chất, dụng cụ thí nghiệm; kí năng quan sát, giải thích hiện hượng hóa học; hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học; đạo đức, phẩm chất của người lao động mới…Thực tế giảng dạy cho thấy nếu chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức lý thuyết thì sẽ rất nhanh quên, chỉ khi ứng dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống cũng như giải thích một số hiện tượng tự nhiên, hình thành năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thì việc học mới hiệu quả.
Chính vì lí do trên nhóm giáo viên Hóa trường THPT Lạc Sơn qua quá trình tích lũy tư liệu giảng dạy và mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học, chúng tôi đã chọn sáng kiến: “Xây dựng giáo án chương Halogen-Hóa học lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường THPT Lạc Sơn”.

2. Phương pháp tiếp cận tạo ra sáng kiến. 

- Lựa chọn sáng kiến,giải pháp khoa học dựa trên sự thiết thực và khả thi trong phạm vi áp dụng.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, xác định mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Hoàn thành sáng kiến dựa vào dựa trên kết quả thực nghiệm thu thập được trong quá trình áp dụng.

3. Mục tiêu cần đạt.

Từ việc nghiên cứu vận dụng sáng kiến , rút ra bài học kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa tại trường THPT Lạc Sơn. Ngoài những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần đạt được học sinh còn phải chú ý nhiều tới khả năng vận dụng, liên hệ thực tiễn. Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần định hướng cho học sinh kỹ năng tư duy, vận dụng lý thuyết đã học để giải quyết một vấn đề cụ thể.

CHƯƠNG II

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Nêu vấn đề của sáng kiến.

 1.1. Đối tượng, phạm vi, kế hoạch nghiên cứu.

* Nghiên cứu cơ sở lý luận của sáng kiến về các vấn đề:

 Nghiên cứu vận dụng các phương pháp dạy học mới nhằm phát triển năng lực của học sinh và vận dụng vào việc giảng dạy chương “Halogen” lớp 10 THPT nhằm tăng cường sự tham gia của người học, hạn chế sự can thiệp và áp đặt của người dạy trong quá trình học tập của học sinh.

* Đối tượng nghiên cứu: nội dung và phương pháp dạy học chương “Halogen” lớp 10 THPT theo hướng phát triển năng lực người học.

* Kế hoạch nghiên cứu: 

Nghiên cứu lý luận
Vận dụng lý luận vào việc xây dựng tiến trình dạy học 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm

  1.2. Ưu điểm và hạn chế.


* Ưu điểm: 

- Nâng cao chất lượng vận dụng kiến thức ở học sinh đồng thời giúp học sinh năng động, tự lực hơn trong quá trình học .


- Tạo được hứng thú và say mê của học sinh đối với môn học khi chủ động lĩnh hội được kiến thức, thấy được ý nghĩa của các kiến thức tiếp thu được khi được trả lời nhiều hơn những câu hỏi liên quan đến thực tiễn.


- Giáo viên chủ động hơn trong việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh.

* Hạn chế:


 Học sinh chưa nắm chắc kiến thức cơ bản,việc hệ thống hóa kiến thức còn nhiều hạn chế. Do đó đòi hỏi giáo viên cần , biên soạn một nội bài  học phù hợp, tìm phương pháp giảng dạy thích hợp đối với từng đối tượng nhằm tạo động cơ hứng thú học tập, góp phần phát triển tư duy, nâng cao năng lực tự học.
2. Giải pháp thực hiện.

 2.1. Biện pháp cụ thể:

- Nghiên cứu ưu nhược điểm của dạy học theo chủ đề để  bổ sung thêm các phương pháp dạy học bổ trợ nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng lại nội dung chương trình, xây dựng lại giáo án.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập nhằm củng cố và hệ thống hóa kiến thức

- Áp dụng giảng dạy tại lớp 10A6, 10A7, 10A8.

 2.2. Nội dung sáng kiến
   2.2.1. Xác định vấn đề cần giải quyết của chủ đề nhóm “Halogen”

Chủ đề “Cacbon-Silic” là một “đơn vị kiến thức” nghiên cứu về đơn chất của nguyên tố cacbon – silic, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Chủ đề được thiết kế thành chuỗi các hoạt động cho học sinh theo phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh. Giáo viên là người tổ chức, định hướng; học sinh là người thực hiện nhiệm vụ tích cực, chủ động, sáng tạo
  2.2.2. Nội dung của chủ đề nhóm “Halogen” theo chương trình lớp 10 

  - Đơn chất Halogen (2 tiết)

  - Axit halogenhidric và muối halogenua (2 tiết)

  - Hợp chất chứa oxi của Clo (1tiết)

  2.2.3. Mục tiêu của chủ đề nhóm “Halogen” theo chương trình lớp 10

Kiến thức

Biết được:

- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, phương pháp điều chế các nguyên tố halogen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

- Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất một số muối có oxi của clo. 

Hiểu được:

- Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất có oxi của clo (nước Gia-ven, clorua vôi, muối clorat).

Hiểu được:

- Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn.

- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá thứ nhất  và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm.

- Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của những nguyên tố trong nhóm halogen. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hoá mạnh

.- Sự biến đổi tính chất oxi hoá của các đơn chất trong nhóm halogen.

- Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen và axit halogenhidric

Kỹ năng

· Dự đoán và viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của nhóm Halogen
· Rèn luyện kỹ năng so sánh, vận dụng quy luật chung vào một nhóm nguyên tố.

· Biết vận dụng được những tính chất vật lí, hóa học của nhóm Halogen để giải các bài tập liên quan.

- Quan sát mẫu vật, tiến hành một số thí nghiệm liên quan đến nhóm Halogen.

· Vận dụng kiến thức đã học về nhóm Halogen để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

Thái độ

· Tích cực, chủ động, cẩn thận, chính xác.

- Nhận thức vai trò quan trọng của nhóm halogen đối với đời sống, thực tiễn.

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, yêu quý và bảo vệ tài nguyên .
· Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh.

Định hướng năng lực có thể phát triển và hình thành

· Năng lực tự học.

· Năng lực hợp tác.

· Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hoá học.

· Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hoá học.

· Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống.

· Năng lực thực hành.

· Năng lực tính toán hóa học.

 2.2.4. Một số khó khăn khi dạy học nhóm “Halogen”

- Nội dung kiến thức rời rạc thiếu tính hệ thống, chưa thực sự phát huy được tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh.

- Việc dạy học theo bài/tiết trong sách giáo khoa không đủ thời gian đầy đủ cho các hoạt động học của học sinh theo tiến trình sư phạm của một phương pháp dạy học tích cực, dẫn đến nếu có sử dụng phương pháp dạy học tích cực đó cũng mang tính hình thức, đôi khi còn máy móc dẫn đến kém hiệu quả, hiệu quả khai thác sử dụng các phương tiện dạy học và tài liệu bổ trự theo phương pháp dạy học tích cực còn nhiều hạn chế.

- Sự hiểu biết của giáo viên về các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học còn hạn chế, giáo viên chưa làm chủ được các phương pháp mới nên vất vả hơn so với các phương pháp truyền thống dẫn đến ngại sử dụng.

2.2.5. Xây dựng giáo án

NỘI DUNG 1: ĐƠN CHẤT HALOGEN

I.  MỤC TIÊU:
II. CHUẨN BỊ 

a. Chuẩn bị của GV 

+ Các movie thí nghiệm:

- Clo tác dụng kim loại: Al, Fe, Cu.                  - Clo tác dụng với hiđro.

- Điều chế clo trong phòng thí nghiệm.             - Brom tác dụng với nhôm.

- So sánh mức độ hoạt động của các halogen.   - Sự thăng hoa của I2.
- Iot tác dụng với nhôm.

+ Mô phỏng sơ đồ sản xuất NaOH và khí Cl2, H2 trong công nghiệp.
+ Các hình ảnh về trạng thái tự nhiên, ứng dụng của F2, Cl2, Br2, I2; bệnh nhân mắc bệnh bướu cổ, cách phòng bệnh bướu cổ, cách sử dụng các sản phẩm có chứa iot hiệu quả nhất.

+ Máy tính, máy chiếu.

Phiếu học tập số 1

	Nội dung
	F2
	Cl2
	Br2
	I2

	TC vật lý
	
	
	
	

	Trạng thái tự nhiên
	
	
	
	


Phiếu học tập số 2

	Nội dung
	F2
	Cl2
	Br2
	I2

	Tính chất chung
	
	
	
	

	Tác dụng với kim loại
	
	
	
	

	Tác dụng với H2
	
	
	
	

	Tác dụng với nước
	
	
	
	


b. Chuẩn bị của học sinh

- Nghiên cứu thông tin SGK.

- Chuẩn bị theo yêu cầu của giáo viên giao.

II. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

  1. Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài

  2. Bài mới:

	Hoạt động 1( 2 phút) : Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo hứng thú và kích thích sự tò mò của học sinh vào chủ đề học tập. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu quả.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên đưa ra tình huống : Nghỉ hè bạn Nam được mẹ đưa đi học bơi tại trung tâm bơi lội. Ban đầu Nam rất háo hức với kế hoạch mẹ đưa ra. Nhưng khi đến nơi, vừa đặt chân xuống nước Nam cảm có mùi gì đó khó chịu liền nhảy ngay lên bờ.

Thấy vậy, mẹ hỏi Nam : Sao vậy con ?

Nam trả lời : Nước có mùi gì lạ lắm ạ. Con không học bơi nữa đâu.

Mẹ : Có gì đâu con, nước trong mà.

Nam bảo : Nhưng nước có mùi gì kinh lắm. Con sợ bị ngứa.

Mẹ đang loay hoay tìm cách thuyết phục Nam.

Các em hãy giúp mẹ thuyết phục bạn Nam
	· Thưc hiện nhiệm vụ học tập

Tập trung, tái hiện kiến thức

· Báo cáo kết quả và thảo luận

HS trình bày, HS khác thảo luận, nhận xét.

	* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức


	Hoạt động 2 : Hoạt động hình thành kiến thức

	I. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của các halogen 
Mục tiêu: HS nêu được:

- Trạng thái tự nhiên của halogen

- Một số tính chất vật lý của halogen. Các halogen là các chất độc hại.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học

tập

· Gv yêu cầu học sinh thảo luận theo nội dung phiếu số 1 dựa vào nội dung đã chuẩn bị.

· Bao quát, quan sát, giúp đỡ

· Gọi 1 học sinh bất kì của nhóm lên báo cáo
	I. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của các halogen

· Thực hiện nhiệm vụ học tập Thảo luận theo nhóm

· Báo cáo kết quả học tập

Phiếu học tập 1:

F2
Cl2
Br2
I2
Tính chất vật lí

chất khí màu lục nhạt, rất độc.

Chất khí, màu vàng lục, mùi xốc.

Tan vừa phải Clo rất độc.

chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi, Brom ít tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
Ở
nhiệt độ thường iot là tinh thể có màu tím đen, có tính thăng hoa, tan rất ít trong

nước

Trạng thái tự nhiên

Flo chỉ tồn tại dạng hợp chất. Hợp chất của Flo có trong men răng , trong lá cây , khoáng vật: Florit (CaF2),
Criolit Na3AlF6

Clo tồn tại dạng hợp chất, chủ yếu là  muối

Clorua NaCl,

Cacnalit KCl.

MgCl2.

6H2O
và xinvinit NaCl.KCl

Brom tồn tại trong tự nhiên dạng hợp chất:KBr, NaBr… 

Muối Bromua có trong nước biển.

Trong tự nhiên iot tồn tại dạng hợp chất muối iotua, có trong 1 số loài rong biển, tuyến giáp

của người.



	* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS chốt kiến thức


	Hoạt động 3 : Hoạt động hình thành kiến thức 

II. Tính chất hóa học

Mục tiêu: HS nêu được:

· Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính chất oxy hóa mạnh: Oxy hóa kim loại, phi kim và một số hợp chất.

· Giải thích được các tính chất hóa học đặc trưng của các đơn chất halogen là tính oxi hóa

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập

· Gv yêu cầu học sinh thảo luận theo nội dung phiếu số 2 dựa vào nội dung đã chuẩn bị.

· Bao quát, quan sát, giúp đỡ

Gọi 1 học sinh bất kì của nhóm lên báo cáo kết quả
· Thực hiện nhiệm vụ học tập Thảo luận theo nhóm

· Báo cáo kết quả học tập

Phiếu học tập 2: Tính chất hoá học 

F2
Cl2
Br2
I2
Tính chất chung

Tính oxi hóa mạnh nhất

Tính oxi hóa mạnh

(yếu hơn Flo)

Tính oxi hóa mạnh

(yếu hơn Clo)
Tính oxi hóa mạnh

(yếu hơn Brom)

Tác dụng với kim loại

Oxi hóa tất cả các kim loại

Oxi hóa hầu hết các kim loại
Oxi hóa nhiều kim loại (t0)
Oxi hóa nhiều kim loại (t0, xt)
Tác dụng với H2
Xảy ra phản ứng nổ trong bóng tối và t0 thấp
Xảy ra phản ứng nổ khi có ánh sáng
Xảy ra phản ứng khi đun nóng
Xảy ra phản ứng khi đun nóng và có chất xt
Tác dụng với nước
Oxi hóa nước dễ dàng
Tác dụng một phần với nước, phản ứng chậm
Tác dụng chậm
Hầu như không tác dụng



	So sánh khả năng phản ứng của các Halogen: giảm dần

Viết các phương trình phản ứng:

- Tác dụng với kim loại: 
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- Tác dụng với hidrô:
H2 (K) + F2 (K) ( 2HF(K)    (=–288,6KJ/mẫu
           (Phản ứng gây nổ mạnh ở to rất thấp)
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 H2 (k)  +   I2  (r) 
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- Tác dụng với nước: 

2F2 + 2H2O ( 4HF + O2- 
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	Hoạt động 4 : Hoạt động hình thành kiến thức 
III. Điều chế 

HS nêu được:

- Một số tứng dụng, phương pháp điều chế flo, clo, brom, iot trong PTN và trong công nghiệp.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv chia lớp thành 5 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận:

+ Nhóm 1: Phương pháp điều chế Flo

+ Nhóm 2: Phương pháp điều chế clo

+ Nhóm 3: Phương pháp điều chế brom

+ Nhóm 4: Phương pháp điều chế iot

+ Nhóm 5: Ứng dụng của clo

· Bao quát, quan sát, giúp đỡ

· Gọi 1 học sinh bất kì của nhóm lên báo cáo kết quả
	III.Điều chế:

· Thực hiện nhiệm vụ học tập Thảo luận theo nhóm

· Báo cáo kết quả học tập

1. Flo

Phương pháp duy nhất có thể điều chế F2 là điện phân nóng chảy, điện phân hỗn KF:2HF.

2. Clo

a.Trong phòng thí nghiệm:

- Chất oxy hóa mạnh

KMnO4,  K2Cr2O4, MnO2, KClO3…+ HCl 
MnO2 + 4HCl 
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  MnCl2 + Cl2 + 2H2O 
2KMnO4 + 16HCl 
[image: image14.wmf]®

 2KCl + 2MnCl2+5Cl2 +8H2O

KClO3 +6HCl 
[image: image15.wmf]®

 KCl + 3Cl2 + 3H2O
b.Trong công nghiệp:

2NaCl   
[image: image16.wmf]dpnc
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    2Na   +   Cl2 
2NaCl +2H2O 
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 2NaOH + H2  + Cl2

3. Điều chế Br2

2NaBr + Cl2 
[image: image18.wmf]®

 2NaCl + Br2

MnO2 + 2H2SO4 + 2KBr 
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 K2SO4+ MnSO4

+ Br2 + 2H2O
4. Điều chế Iot:

2KI + Br2 
[image: image20.wmf]®

 2KBr + I2

Nhân biết IOT : dùng hồ tinh bột  hóa xanh

	* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS chốt kiến thức


	Hoạt động 5: Ứng dụng các halogen

GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh về ứng dụng của các halogen trong thực tế, kết hợp với quan sát một số mô phỏng, movie thí nghiệm và SGK trả lời các câu hỏi sau:
– Hãy nêu ứng dụng của các halogen?
Khi dạy về ứng dụng và điều chế các halogen GV  tổ chức dạy học theo dự án: GV chia lớp thành 4 nhóm, giao cho mỗi nhóm tìm hiểu về ứng dụng và phương pháp điều chế (bằng hình ảnh) một halogen cụ thể, sau đó tổ chức cho các nhóm báo cáo sản phẩm, GV tổng kết)..


	Hoạt động 6: Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu:

+ Rèn luyện kĩ năng giải bài tập

    + Phát triển năng lực tính toán hóa học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV chia lơp thành 4 nhóm 
PTHH hoàn thành các dãy biến hoá sau (ghi rõ đk nếu có)

Nhóm 1. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl →HCl → CuCl2 → AgCl Viết 

Nhóm 2
KMnO4(Cl2(HCl (FeCl3 ( AgCl( Cl2(Br2(I2
Nhóm 3

MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

 Nhóm 4: 
KClO3 
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 Clorua vôi 
[image: image23.wmf]¾

®

¾

)

3

(

 Cl2 
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 NaClO 
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Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.

Gọi 1 học sinh bất kì của nhóm lên báo cáo kết quả
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ

+ Chuẩn bị lên báo cáo

* Báo cáo kết quả và thảo luận

HS báo cáo sản phẩm ,kết quả

thực hiện nhiệm vụ, Hs khác cùng tham gia thảo luận

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết quả thực hiện và những ý

kiến thảo luận của HS rồi chốt kiến thức


	Hoạt động 7: Hoạt động tìm tòi, mở rộng

* Hoạt động vận dụng tìm tòi, mở rộng:

- Mục tiêu:

+ Rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề

	Hoạt động của GV
Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trước khi ăn rau sống, người ta thường ngâm chúng trong dung dịch muối ăn trong thời gian từ 10 -15 phút để sát trùng. Vì sao dung dịch muối ăn (NaCl) có tính sát trùng?Vì sao cần thời gian ngâm rau sống dài như vậy?


	Hoạt động của HS
· Thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ

+ Chuẩn bị lên báo cáo

· Báo cáo kết quả và thảo luận

HS báo cáo sản phẩm ,kết quả thực hiện nhiệm vụ, Hs khác cùng tham gia thảo luận
Dung dịch muối ăn (NaCl) có nồng độ muối cao hơn nồng độ muối trong các tế bào của vi khuẩn, nên do hiện tượng thẩm thấu qua màng tế bào, nước đi ra, làm cho nồng độ

	- Giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.
	muối trong vi khuẩn tăng cao. Vi

khuẩn mất nước nên bị tiêu diệt. Do tốc độ thẩm thấu chậm nên việc sát trùng chỉ có hiệu quả khi ngâm rau sống trong nước

muối từ 10 -15 phút

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS Thông qua mức độ hoàn

thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết quả thực hiện và những ý kiến thảo luận của HS rồi chốt kiến thức


NỘI DUNG 2: AXIT HALOGENHIDRIC VÀ MUỐI HALOGENUA
I.  MỤC TIÊU:
II. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của GV 

 - Sách giáo khoa, dụng cụ hoá chất để HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm:

+ Hóa chất: dung dịch HCl, giấy quỳ tím, bột CuO, dung dịch NaOH, phenolphtalein, bột CaCO3, đinh sắt, vụn đồng, dung dịch NaCl, dd NaF, dd NaBr, dd NaI, dung dịch AgNO3.

+ Dụng cụ: 2 bộ gồm 20 ống nghiệm, 2 kẹp gỗ, 2 kẹp nhíp, 8 ống hút, 2 mặt kính.

- Đĩa hình thí nghiệm thử tính tan của HCl trong nước, tính chất hoá học của HCl.

- Bảng tính tan, tranh sơ đồ điều chế HCl trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, phiếu học tập.


- Bảng hướng dẫn hoạt động học tập ở mỗi góc.


- Giáo án powerpoint về đáp án của các nhiệm vụ.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Chuẩn bị của HS

- Đọc trước nội dung học trong SGK.

- Tìm kiếm những kiến thức có liên quan đến nội dung học.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
Hoạt động 1: Chuẩn bị cho việc học tập theo góc. Chuẩn bị nghiên cứu hoạt động ở các góc.
	Thời gian
	Hoạt động

của giáo viên
	Hoạt động

của học sinh
	Đồ dùng,

TBDH

	8’
	- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu các góc và nhiệm vụ cụ thể ở mỗi góc (3 góc).

- Hướng dẫn HS nghiên cứu và lựa chọn các góc.
	- Ngồi theo nhóm.

- Quan sát và lắng nghe.

- Nghiên cứu các nhiệm vụ cụ thể và lựa chọn góc theo tổ.
	- Máy chiếu hoặc giấy A0 (thể hiện các nhiệm vụ ở mỗi góc).


Hoạt động 2. Thực hiện các nhiệm vụ theo các góc.

	Thời gian
	Hoạt động

của giáo viên
	Hoạt động

của học sinh
	Đồ dùng, TBDH

	39’
	- Yêu cầu các tổ thực hiện các nhiệm vụ ở các góc, mỗi góc  trong thời gian 13’ rồi luân chuyển sang góc khác.

- Hướng dẫn các tổ thực hiện nhiệm vụ và trưng bày sản phẩm.
	- Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm tại các góc học tập. Sử dụng kỹ thuật “khăn trải bàn”.

-Trưng bày sản phẩm của nhóm tại góc học tập.
	- SGK hoá học 10. 

- Các hướng dẫn nhiệm vụ ở các góc.

- Bút dạ, băng dính, giấy A0.

- Dụng cụ thí nghiệm, hoá chất.


Hoạt động 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ ở các góc.

	Thời gian
	Hoạt động

của giáo viên
	Hoạt động

của học sinh
	TBDH

	15’
	- Hướng dẫn HS báo cáo kết quả.

- Gọi đại diện tổ 1 trình bày kết quả ở góc Phân tích. Yêu cầu tổ 2,3 nhận xét, phản hồi.

- Gọi đại diện tổ 2 trình bày kết quả ở góc Trải nghiệm. Yêu cầu tổ 1,3 nhận xét, phản hồi.

- Gọi đại diện tổ 3 trình bày kết quả ở góc Áp dụng. Yêu cầu tổ 2,4 nhận xét, phản hồi.

- Công bố đáp án trên màn chiếu và kết luận chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các góc.

- Yêu cầu các tổ quan sát đáp án của nhiệm vụ này trên màn chiếu.
	- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.

- Lắng nghe, so sánh với câu trả lời của tổ mình và đưa ra ý kiến nhận xét, bổ sung.

- Quan sát sản phẩm và lắng nghe phần trình bày của tổ bạn.

- Đưa ra ý kiến nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và đánh giá câu trả lời của bạn.

- Lắng nghe và ghi nhớ kết luận mà giáo viên chốt lại.

- Học sinh ghi vở những nội dung đã được giáo viên kết luận và chốt lại.
	Giấy A0, băng dính.

Máy chiếu, đáp án.


Hoạt động 4: Tính chất  của các hợp chất HX và muối halogenua (10’).

GV tổ chức cho HS hoàn thành Phiếu học tập số 4. 

Hoạt động 5. Ghi tóm tắt nội dung.


	Thời gian
	Hoạt động

của giáo viên
	Hoạt động

của học sinh
	TBDH

	10’
	Cho học sinh ghi vở những nội dung đã được giáo viên kết luận và chốt lại.
	Học sinh ghi vở những nội dung đã được giáo viên kết luận và chốt lại.
	Máy chiếu


Hoạt động 5. Củng cố kiến thức.

	Thời gian
	Hoạt động

của giáo viên
	Hoạt động

của học sinh
	TBDH

	8’
	Giáo viên chiếu ô chữ trống. Tổ chức cho HS giải ô chữ và tìm từ khóa của ô chữ.
	Tích cực tham gia tìm hiểu ô chữ.
	Máy tính, máy chiếu projector.


GÓC PHÂN TÍCH

1. Mục tiêu
 Từ việc nghiên cứu SGK HS rút ra kết luận về kiến thức mới.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu SGK thảo luận theo nhóm, rút ra kết luận về:


- Tính chất vật lý của khí HCl và axit HCl.


- Tính chất hóa học của khí HCl.


- Dự đoán tính chất hóa học của axit HCl, viết các PTHH minh họa. Cho biết Fe tác dụng với axit HCl tạo muối FeCl2 hay FeCl3? Chất oxi hóa mạnh tác dụng với axit HCl đặc tạo ra sản phẩm trong đó clo có số oxi hóa bao nhiêu? (0, +1,+3 hay +5).


- Cách nhận biết ion clorua.

2.2. Thống nhất trong nhóm ghi nội dung vào phiếu học tập số 1 trên giấy A0, dán lên tường ở vị trí góc Phân tích.

Phiếu học tập số 1

Câu hỏi 1: 

a) Khí HCl khô có những tính chất vật lý gì?

....................

b) Axit HCl có những tính chất vật lý gì?

...........................

Câu hỏi 2: 

a) Cho biết tính chất hóa học của khí HCl.

.........................................................................

b) Dựa vào tính chất hóa học chung của axit hãy dự đoán tính axit của dung dịch HCl. Hoàn thành bảng sau và kết luận về tính chất hóa học của axit HCl. 

	Tính chất hoá học
	Thí dụ và viết PTHH
	Rút ra nhận xét

	Tác dụng với chất ....
	Làm ......... giấy quỳ tím
	Dung dịch HCl làm giấy quỳ tím hoá......

	Tác dụng với....
	HCl + ...(
	HCl tác dụng với..... tạo thành.............. và.............

	Tác dụng với ...
	HCl + ...(
	HCl tác dụng với..... tạo thành.............. và.............

	Tác dụng với...
	HCl + ...(
	HCl tác dụng với..... tạo thành.............. và.............

	Tác dụng với...
	HCl + ...(
	HCl tác dụng với..... tạo thành.............. và.............

	Kết luận
	Dung dịch HCl là một axit ..............
	


Câu hỏi 3 : Cho biết thuốc thử để nhận biết ion clorua?  Dự đoán hiện tượng?  Viết PTHH? 

GÓC ÁP DỤNG

1. Mục tiêu
 Từ phiếu hỗ trợ kiến thức của GV (nội dung tóm tắt kiến thức của bài học), HS có thể áp dụng để giải bài tập.

2. Nhiệm vụ

2.1. HS nghiên cứu (cá nhân) nội dung trong phiếu hỗ trợ kiến thức.
2.2. Hoàn thành phiếu học tập số 2 vào giấy A3,A4.

Phiếu học tập số 2

Trắc nghiệm

Bài 1: Chọn phát biểu sai.
A. Khí hiđro clorua là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí.

B. Khí HCl tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric.

C. Dung dịch axit clohiđric đặc là một chất lỏng không màu, mùi xốc, dung dịch HCl đặc nhất có nồng độ 37%.

D. Dung dịch axit clohiđric đặc là một chất lỏng không màu, mùi xốc, dung dịch HCl đặc nhất có nồng độ 73%. 

Bài 2: Khí hiđro clorua có tính chất hóa học nào sau đây? 


A. Làm đỏ giấy quỳ tím.


B. Tác dụng được với CaCO3.


C. Dễ dàng tác dụng với kim loại.

D. Làm đỏ giấy quỳ tím tẩm ướt.

Bài 3 : Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với axit HCl ?

A. CuO, NaOH, K2SO4, KMnO4.
B.CaO, Ba(OH)2 , MnO2, Cu.

C.FeO, NaOH, K2CO3, Zn.


D.CuO, NaOH, KClO3, Ag.

Bài 4 : Có các dung dịch mất nhãn sau: HCl, NaCl, NaNO3. Nhóm thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch riêng biệt trên?


A. Quỳ tím, dd BaCl2.


B. Quỳ tím, dd AgNO3.


C. Phenolphtalein, dd AgNO3.


D. Quỳ tím, dd NaOH.

Tự luận

Bài 5 : Viết PTHH của dung dịch HCl (cả 2 trường hợp đặc và loãng, các điều kiện coi như có đủ) tác dụng với các chất sau (nếu có), phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử, chỉ rõ chất khử, chất oxi hoá trong mỗi phản ứng: Ag, Cu, Fe, MnO2, KMnO4. Rút ra kết luận về tính oxi hóa – khử của axit HCl.

Bài 6 :

 a) Cho các chất sau: tinh thể NaCl, khí clo, dung dịch H2SO4 đậm đặc, khí hiđro. Đem trộn hai chất với nhau, các điều kiện có đủ. Trộn như thế nào để tạo thành hiđro clorua? Viết PTHH các phản ứng đã dùng. Rút ra kết luận về cách điều chế axit HCl.

b) Quan sát bảng tính tan, nhận xét tính tan của muối clorua. Cho biết muối clorua 
nào không tan?

GÓC QUAN SÁT

1. Mục tiêu
 Từ dự đoán về tính chất hóa học của axit HCl, HS xem các movie thí nghiệm trên máy tính để kiểm chứng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Dự đoán tính chất hóa học của axit HCl.

2.2. Quan sát movie thí nghiệm trên máy tính. Tiến hành ghi kết quả thí nghiệm, giải thích hiện tượng theo mẫu hướng dẫn.

2.3. Ghi kết quả vào phiếu học tập số 3 trên giấy A0 rồi dán ở góc quan sát.

Phiếu học tập số 3

Câu hỏi 1:

a) Dự đoán và viết các phản ứng minh họa cho tính chất hóa học của axit HCl? ..................................................

b) Quan sát các thí nghiệm minh họa cho tính chất hóa học của axit HCl và điền vào bảng sau: 

	Tính chất hoá học
	Thí dụ và viết PTHH
	Rút ra nhận xét

	Tính axit (tác dụng quỳ tím, oxit bazơ, bazơ, muối).
	
	

	Tính oxi hóa (tác dụng với kim loại).
	
	

	Tính khử (tác dụng với chất oxi hóa mạnh như: MnO2, KMnO4...)
	
	

	Kết luận
	
	


Câu hỏi 2: Dự đoán trả lời các câu hỏi sau rồi quan sát băng hình về nhận biết ion clorua, rút ra các kết luận:

Thuốc thử:……...........

Hiện tượng:.................

Viết PTHH:..................
GÓC TRẢI NGHIỆM

1. Mục tiêu

Từ các thí nghiệm HS kết luận được tính axit, tính khử, tính oxi hóa của axit HCl.

2. Nhiệm vụ 

2.1. Dựa vào tính chất hóa học chung của axit đã học ở lớp 9 và phản ứng oxi hóa – khử đã học ở chương 4 lớp 10 hãy dự đoán tính chất hóa học của axit HCl.

2.2. Với các dụng cụ và hóa chất có sẵn hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm để chứng minh các dự đoán của mình là đúng. Từ đó rút ra kết luận về tính chất hóa học của axit HCl (Có thể sử dụng phiếu hướng dẫn thí nghiệm để kiểm tra cách tiến hành thí nghiệm của nhóm mình).

2.3. Ghi báo cáo tường trình thí nghiệm trên giấy A0 theo mẫu báo cáo dưới đây, dán lên tường ở vị trí góc Trải nghiệm.

PHIẾU HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM 

TN 1: (HS 1 thực hiện) Lấy 1 mẩu giấy quỳ tím đặt lên mặt kính. Nhỏ 1 giọt dung dịch HCl lên mẩu giấy quỳ tím. Quan sát, ghi lại sự đổi màu của quỳ tím. Rút ra kết luận.

TN 2: (HS 2) Dùng thìa thủy tinh lấy bột CuO khoảng bằng hạt đỗ đen cho vào ống nghiệm. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng hòa tan và thay đổi màu sắc của dung dịch. Ghi lại hiện tượng, giải thích hiện tượng hòa tan, thay đổi màu sắc và viết PTHH xảy ra. Rút ra kết luận.

TN3: (HS 3) Lấy khoảng 1ml dung dịch NaOH cho vào ống nghiệm, thêm 1 giọt phenolphtalein. Quan sát màu sắc của dung dịch trong ống nghiệm. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm, lắc đều. Quan sát, ghi lại hiện tượng và giải thích. Viết PTHH xảy ra. Rút ra kết luận.

TN4: (HS 4) Dùng thìa thủy tinh lấy bột CaCO3 bằng hạt đỗ đen cho vào ống nghiệm. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng, giải thích, viết PTHH. Rút ra kết luận.

TN5: (HS 5) Cho vào 2 ống nghiệm lần lượt 1 đinh sắt, 1 mẩu vụn đồng. Nhỏ 
khoảng 1-2ml dung dịch HCl vào lần lượt từng ống. Quan sát hiện tượng, giải thích, viết PTHH. Rút ra kết luận về tính chất của axit HCl (tính oxi hóa của H+).

TN6: (HS 6) Lấy vào ống nghiệm khoảng 1ml dung dịch AgNO3 rồi nhỏ tiếp từ từ dung dịch HCl vào. Quan sát hiện tượng, giải thích, viết PTHH, rút ra kết luận về cách nhận biết ion clorua.

Ghi báo cáo theo mẫu : 

Tên nhóm.....
	Tên TN
	Hiện tượng - Giải thích
	PTHH
	Kết luận

	TN1
	
	
	

	......
	
	
	


Phiếu học tập số 4

1. Cho biết đặc điểm cấu tạo phân tử của các HX và tên gọi của chúng ở thể khí và trong dung dịch. Lấy ví dụ minh hoạ.

2. Dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử của các HX và tính chất của HCl đã nghiên cứu ở trên hãy khái quát tính chất chất chung của các HX.

2. So sánh tính axit của các HX, tính khử của các ion X- và giải thích.

3. Trình bày cách phân biệt các ion F–, Cl–, Br–, I– trong dung dịch. Sau đó tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng.

4. Để điều chế hiđro clorua trong phòng thí nghiệm, người ta thường cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối natri clorua, nhưng không dùng phương pháp này để điều chế hiđro bromua hay hiđro iotua. Hãy giải thích và viết các PTHH (nếu có).

3. Khả năng áp dụng, nhân rộng sáng kiến.

3.1. Đánh giá kết quả đạt được.

Kết quả thực nghiệm sư phạm: Bài kiểm tra được sử dụng để đánh giá trên 2 đối tượng là học sinh lớp 10A6 (31 hs), 10A7 (28 hs) áp dụng sáng kiến và lớp 10A8 (29 hs) không áp dụng sáng kiến như sau:
	Xếp loại
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu – Kém

	10A6
	5 = 16,1%
	10= 32,3%
	11 = 35,5%
	5= 16,1%

	10A7
	3=10,7%
	6 = 21,4%
	12 = 42,9%
	7 = 25%

	10A8
	0
	7=24,1%
	10=34,5%
	12=41,4%


Từ kết quả thực nghiệm có thể thấy chất lượng nắm vững kiến thức ở học sinh được nâng cao hơn thể hiện ở kết quả học tập của nhóm thực nghiệm cao hơn so với nhóm đối chứng.

Học sinh năng động, tự lực hơn trong học tập và chiếm lĩnh kiến thức.

Thực nghiệm còn cho thấy không phải chỉ học sinh khá giỏi mới phù hợp với kiểu học này mà với những đối tượng học sinh bình thường hoặc thậm chí là dưới trung bình vẫn có thể thích ứng được.
3.2. Phạm vi áp dụng.

Qua kết quả thu được khi áp dụng sáng kiến vào quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy có thể áp dụng sáng kiến này cho toàn bộ học sinh trong khối 10 từ các năm học tiếp theo.


Bên cạnh đó có thể trao đỏi với bạn bè đồng nghiệp cùng chuyên môn ở các trường khácvề phương pháp và cách thức áp dụng sáng kiến để có thể áp dụng đối với các lớp 10 khác nhằm nâng cao hiệu quả của sáng kiến.

CHƯƠNG III

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Qua kết quả nghiên cứu thực hiện sáng kiến “Xây dựng giáo án chương Halogen-Hóa học lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường THPT Lạc Sơn”, chúng tôi đã rút ra được một số kết luận sau:

Không thể áp dụng một cách máy móc bất cứ một kiểu dạy học hiện đại nào vào thực tiễn giáo dục nước ta mà phải nghiên cứu, chọn lọc sao cho phù hợp. Yếu tố bảo đảm thành công của việc áp dụng sáng tạo một kiểu dạy học mới là sự chuyển đổi từng bước mục tiêu dạy học, nội dung, hình thức tổ chức cũng như cách thức kiểm tra đánh giá.

Sáng kiến đã nghiên cứu, vận dụng những quan điểm, tư tưởng các mô hình dạy học tích cực vào xây dựng và củng cố thêm cơ sở lý luận của dạy học theo chủ đề góp phần khơi gợi, phát huy năng lực tự học, tích cực của người học đáp ứng các mục tiêu giáo dục trong thời kỳ đổi mới với chất lượng và hiệu quả tốt hơn.
Qua nghiên cứu tôi đã phân tích, tìm hiểu thực trạng dạy học chương “Halogen” ban Cơ bản ở trường THPT hiện nay. Từ đó, phát hiện những khó khăn của người dạy và người học để xây dựng chủ đề học tập nhằm khắc phục những khó khăn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT. Kết quả của sáng kiến đã phần nào khẳng định tính khả thi của dạy học theo chủ đề trong môi trường giáo dục hiện nay của nước ta. 
Nhóm tác giả xin  chân thành cảm ơn!

                                                               Lạc Sơn, ngày 24 tháng 05 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG                  TÁC GIẢ SÁNG KIẾN                             

                                                                               Đinh Quang Thanh 

                                                                               Đinh Thị Hồng Minh

                                                                               Đặng Thị Vĩnh 

                                                                                Bùi Thị Lụa 
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH

Viết PTHH thùc hiÖn d·y biÕn ho¸ sau:
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